	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 1961/QĐ-UBND
	Đắk Lắk, ngày 28 tháng 7 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP, ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 397/TTr-SNV ngày 11 tháng 7 năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

1 . Công bố mới 07 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Quản lý nhà nước về tôn giáo; Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng;
2. Công bố bãi bỏ 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thi đua khen thưởng - Tôn giáo đã được công bố tại Quyết định số 1821B/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại xã, phường, thị trấn (Cấp xã) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Trên cơ sở nội dung công bố tại Quyết định này, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức niêm yết và triển khai thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thủ tục hành chính hoặc các bộ phận tạo thành thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này có hiệu lực theo ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Trong trường hợp nội dung của thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này có cách hiểu khác, hoặc không thống nhất với nội dung của thủ tục hành chính được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì áp dụng nội dung được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy; (b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh; (b/c)
- Cục KSTTHC - VPCP; (b/c)
- CVP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp, Sở Nội vụ;
- UBND các huyện, TX, TP (sao gửi, triển khai đến UBND các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC (N_25).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Võ Văn Cảnh


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Kèm theo Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)
Phần I.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo

	1
	Đăng ký sinh hoạt tôn giáo

	2
	Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

	3
	Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

	II. Lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng

	1
	Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị (khen thưởng theo công trạng và thành tích)

	2
	Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

	3
	Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích đột xuất

	4
	Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến


2. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc lĩnh vực thi đua khen thưởng - tôn giáo

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

	1
	Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013

	2
	Cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo cho các tổ chức tôn giáo
	Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo

	3
	Xác nhận đơn cho người đăng ký đi tu
	Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH PAK LAK Déc ldp — Tu do — Hanh phic
S6: /964 /QD-UBND Dak Lak, ngay L §thang 7 ndm 2017
QUYET PINH

Cong b6 thi tuc hanh chinh linh vye N§i vy thude thim q’uyén’
giai quyét clia Uy ban nhan dén c4p xa trén dia ban tinh Pik Lik

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH

Cin clr Luét Té chirc chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 nim 2015;

Cén cr Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP, ngay 08 thang 6 nam 2010 cta Chinh
phu vé kiém soét thu tuc hanh chinh;

Cén ctr Nghi dinh s6 48/2013/ND-CP, ngay 14 thang 5 nam 2013 ciia Chinh
pht stra doi, bo sung mot so diéu cta cac Nghi dinh lién quan dén kiém soét tha tuc
hanh chinh;

Can ctr Théng tu sb 05/2014/TT-BTP, ngay 07 thang 02 ndm 2014 cua B6
truong Bo Tu phap hudng dan cong bd, niém yét thu tuc hanh chinh va bao céo vé
tinh hinh, két qua thuc hién kiém soat thu tuc hanh chinh;

. Can clr Quyét dinh s6 14/2014/QD-UBND, ngay 03 thing 6 nam 2014 ciia
Uy ban nhén dan tinh Dak Lak ve viéc ban hanh Quy ché céng b, cong khai thu
tuc hanh chinh trén dia ban tinh;

Xét dé nghj cua Giam dbc S& Néi vu tai To trinh s6 397/TTr-SNV ngay 11
thang 7 nam 2017,

QUYET PINH:

Dieu 1. Cong bd kem theo Quyét dinh nay thi tuc hanh chinh trong linh vuc
Noi vu thudc tham quyén giai quyét ciia Uy ban nhan dén cép x4 trén dia ban tinh
bDak Lak, cu thé nhu sau:

‘ 1. Céng bd méi 07 thu tuc hanh chinh thugc cac linh vuc Quan 1y nha nuéce
Ve tén gido; Quan 1y nha nudc vé thi dua, khen thudng;

2. Céng b6 bai bé 03 thu tuc hanh chinh thudc linh vuc Thi dua khen
thuong - Ton gido da duge cong bé tai Quyét dinh s 1821B/QD-UBND ngay 16
thang 7 ndm 2009 cia Chu tich Uy ban nhan dén tinh Dk Lik va viéc cong b bo
tht tuc hanh chinh chung 4p dung tai xi, phuong, thi trin (Cap x3) trén dia ban
tinh Dk Lik. '

Piéu 2. Trén co s ndi dung cong bd tai Quyét dinh nay, Uy ban nhén dan
cac xa, phuong, thi tran t6 chirc niém ){ét va trién khai thuc hién ddy du céc tha tuc
hanh chinh thugc tham quyén giai quyét theo quy dinh cua phép luit. '

Diéu 3. Quyét dinh nay 6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky. Céc thu tuc hanh
chinh hoic cde b phan tao thanh thi tuc hanh chinh duoc cong bé tai Quyét dinh







nay c¢6 hiéu luc theo ngay van ban quy pham phap luét c6 quy dinh vé tha tuc hanh
chinh cé hiéu luc thi hanh.

Trong truong hop ndi dung cta thu tuc hanh chinh duge cong b tai Quyét
dinh nay c6 cach hiéu khac, hoic khéng thong nhit véi noi dung cua tha tuc hanh
chinh dugc quy dinh tai cac van ban quy pham phap luit c6 lién quan thi 4p dung
ndi dung duoc quy dinh tai cac vin ban quy pham phap luat lién quan.

Piéu 4. Chanh Vin phong Uy ban nhén dén tinh, Giam déc S& Néi vu,
Giam d6c S& Tu phép, Chu tich Uy ban nhan dan cac huyén, thi x&, thanh phd,
Chii tich Uy ban nhan dan cac x4, phuong, thi trin va céc té churc, c4 nhan ¢6 lién
quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./. &

Noi nhin: KT. CHU TICH
“Nhwditud «’PHO CHU TICH
- Thuodng truc Tinh uy; )

- Thudng truc HDND tinh; » (b/c)

- Cuc KSTTHC - VPCP;

- CVP UBND tinh;

- S& Tu phap, S& Noi vu;

- UBND céc huyén, TX, TP (sao guri, trién khai dén
UBND céc x4, phuong, thi tran thudc dia ban);

- Cong thong tin dién tir tinh;

- Luu: VT, NC (N_25).

Vo Van Canh








UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TINH PAK LAK Péc lap — Ty do — Hanh phic

THU TUC HANH CHINH TRONG LINH VUC N 0] | VU THUOC
THAM QUYEN GIAI QUYET CUA UY BAN NHAN DAN CAP XA
TREN PIA BAN TINH PAK LAK

(Kem theo Quyét dinh s6 /. 554 /OP-UBND ngay tharzg 7 nam 2017
cua Chu tich Uy ban nhan dén tinh Ddik Ldik)
Phan L

DANH MUC THU TUC HANH CHINH
1. Danh muc thi tuc hanh chinh méi ban hanh

STT Tén thi tuc hanh chinh

I. Linh vire quan Iy nha nwée vé ton gido

1 | Dang ky sinh hoat ton gido

2 | Bangky chuong trinh hoat dong t6n gido hang nim cia td chirc ton gido co s&

Chép thudn viéc t chirc quyén gbp clia co s tin ngudng, to chirc ton gido trong
pham vi mot xa

IL. Linh vue qhz’m Iy nha nwée vé thi dua, khen thwong

Tang thuéng Gidy khen cia Chu tich Uy ban nhan déan cdp xa vé thyc hién nhi¢m
vu chinh tri (khen thuong theo cong trang va thanh tich)

Tang Gidy khen cua Chu tich Uy ban nhan dan cép xa vé thanh tich thi dua theo
dot hoic chuyén dé

3 | Tang thudng Gidy khen ctia Chi tich Uy ban nhan dan cAp x4 vé thanh tich d6t xuét

4 | Xét ting danh hiéu Lao dong tién tién

2. Danh muc thi tuc hanh chinh bai bé thudc linh vye thi dua khen thuéng -
ton giao

Tén vin ban quy pham phéap luit quy dinh

sl Teawkiortochanh ehinki viéc bai bé thi tuc hanh chinh

Giai quyét cac hinh thic khen | Ludt sira d6i, bd sung mét s6 diéu cia Luét Thi
thudng dot xuat dua, Khen thuéng nam 2013

Cép ding ky sinh hoat t6n gido Nghi dinh $6 92/2012/ND-CP ngay 08/11/2012

2 cia Chinh phi quy dinh chi tiét va bién phap thi
h
cho cfe 16 chire 6n gido hanh Phap Ienh Tin ngudng, ton gido
A _—— . | Nghi dinh s 92/2012/ND- CP ngay 08/11/2012
Xéc nhan don ch d gay
3 diat?l A o elongmys dang ky ctia Chinh phu quy dinh chi tiét va bién phép thi

hanh Phép 1¢nh Tin ngudng, tén gido

1








Phan IL

NOQI DUNG CUA THU TUC HANH CHINH MOT BAN HANH TRONG
LINH VUC NOI VU THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA UY BAN
NHAN DAN CAP XA TREN PIA BAN TiNH DAK LAK

I. LINH VU'C QUAN LY NHA NUGC VE TON GIAQO
1. Thi tuc diang ky sinh hoat ton gido:
a. Trinh tu thuc hién:

Buoce 1. Nguoi dai dién gui ho so dang ky sinh hoat tén gido dén Bo phén
tiép nhan va tra két qua cia UBND cap Xa.

Budc 2. Bo phén tiép nhan va tra két qua ciia UBND cdp xa xem xét ho so va
d& nghi bd sung trong trudng hop can thiét.

Bude 3. UBND cép xi chap thuén hodc khong chap thuén cho déng ky sinh hoat
ton gido. Trudng hop khong chap thuén phai tra 101 bing van ban va néu rd ly do.

Thoi gian tlep nhan hd so, tra két qua: Cac ngay trong tudn, tir th 2 dén tha
6 (trr ngdy nghi Lé theo quy dinh). Bubi sang T 07 gio 30 phut dén 11 giv 00
phut. Budi chiéu: Tir 13 gio 30 phut dén 16 gid 30 phut.

b. Cach thire thue hién: Nop hé so truc tiép tai B6 phan tiép nhan va tra két
qua ctia UBND cap x4 hodc qua hé thdng buu chinh.

c. Thanh phan, s6 luong hd so:
* Thanh phan hd so:

- Van ban ding ky sinh hoat ton gido (theo Mau B4 - Thoéng tu sb
01/2013/TT-BNV ngay 25/3/2013 ciia B Noi vu).

(Co 56 phdp 1y: Diém a, Khodn 2 Diéu 5 Nghi dinh s6 92/2012/NP-CP).

* 86 lugng: 01 bo.

d. Thoi han giai quyét: 15 ngay lam viéc ké tir ngay nhan dugc hd so hop 1&.
(Co s6 phép ly: Piém b, Khoan 2 Diéu 5 Nghi dinh s6 92/2012/NP-CP).

d. Déi tuong thuc hién thi tuc hanh chinh: Cong dan Viét Nam.

e. Co quan thuc hién thu tuc hanh chinh: UBND cép X4,

f. Két qua thuc hién tha tuc hanh chinh: Vin ban chip thuén hoic khéng chip
thuan cho dang ky sinh hoat ton gido.

g. L& phi: Khong.

~ h. Tén mu don, mAu t khai: Pang ky sinh hoat ton gido (Mau B4, Thong tu
s0 01/2013/TT-BNV ngay 25/3/2013 cta Bo Noi vu).

i. Yéu cdu, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh:







2. Thi tuc ding ky chwong trinh hoat dong ton gido hang nim cia to
chirc ton gido co s6:
a. Trinh tu thuc hién:

Bude 1. Ngudi phu trach to chirc ton gido co s guri ban dang ky hoat dong
ton gido sé dlen ra vao ndm sau tai co s& dé dén Bo phén tiép nhan va tra két qua
ctua UBND cép xa.

Budce 2. Bo phan tiép nhan va tra két qua cua UBND cdp xa xem xét ban
ding ky va dé nghi bo sung trong truong hop can thiét.

Bude 3. Néu UBND cép xi khong c6 y kién khéc thi td chirc ton gido co s&
duoc hoat dong theo ndi dung da dang ky.

Thoi gian tiep nhan ho so, tra két qua: Cac ngay trong tudn, tir tha 2 dén thir
6 (trr ngay nghi Lé theo quy dinh). Budi sang Tir 07 gio 30 phut dén 11 gio 00
phut. Budi chidu: Tir 13 gio 30 phut dén 16 gior 30 phut.

b. Céch thire thuc hién: Nop hd SO tryc tiép tai BO phan tiép nhan va tra két
quéa cua UBND cap x4 hodc qua hé thong buu chinh.

c. Thanh phén, s6 lugng hd so:

* Thanh phén ho so:

- bang ky chuong trinh hoat dong ton gido (theo Miu B21 - Thong tu s6
01/2013/TT-BNV ngay 25/3/2013 cuia B§ Noi vu).

(Co s6 phap Iy: Khodn 1 Diéu 24 Nghi dinh s6 92/2012/ND-CP cua Chinh phi).

* 86 luong: 01 bo.

d. Thoi han giai quyét: 15 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan dugc hd so hop 1&.

(Co 6 phdp lp: Khodn 2 Diéu 24 Nghi dinh s6 92/2012/NB-CP ciia Chinh phi).

d. Déi tugng thue hién thi tuc hanh chinh: Té chuc ton gido co sd.

e. Co quan thuc hién thd tuc hanh chinh: UBND cép x4.

f. Két qua thyuc hién thi tuc hanh chinh: Té chic tén gido dwgc hodic khong
dugc hoat dong ton gido theo ndi dung da dang ky.

g. Lé phi: Khong.

h. Tén mau don, meiu to khai: Péng ky chuong trinh hoat dong t6n gido ndm
...(Mau B21, Thong tu s6 01/2013/TT-BNV ngay 25/3/2013 cua Bd Noi vu).

i. Yéu cau, diéu kién thyc hién thu tuc hanh chinh: Trudc ngay 15/10 hang nim.

k. Céan cur phap ly cta tht tyuc hanh chinh:

- Phép 1énh tin ngudng, ton gido ngay 18/6/2004.

- Nghi dinh s6 92/2012/ND-CP ngay 08/11/2012 ctia Chinh phu quy dinh chi
tiét va bién phép thi hanh Phap 1énh tin ngudng, ton gido.

- Thong tu 56 01/2013/TT-BNV ngay 25/3/2013 cia B Noi vu ban hanh va
huéng dan sir dung bi€u mau ve thu tuc hanh chinh trong linh vuc tin ngudng, ton
gido.







Mau B21

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap — Ty do — Hanh phic

KInh g @ e

Nguoi phu trach t6 chirc ton gido co sd:
Hovaten: ..o, Nam sinh.............
Tén goi trong ton Zi4o (NEU CO).. . vvvvveeeeeeeiiee e,
Chire vu, phém 15 ¢- | P

Déang ky chwong trinh hoat dong tén gido véi ndi dung sau:

TT N

.. Du kién
Tén hoat dgng ton | Ngwsith | "8 Tht 6 lwgm
én hoat dong ton woi to " sO lwr
L & & ] hoat gian to ,“g Ghi chu
giao chire R , ngwoi
dong chire
. tham dw
ton giao
1
2
N

TM. TO CHUC TON GIAO CO SO
(Ky, dong dau, ghi ro ho tén, chirc vu)

() Bia danh noi c6 té chirc ton gido co sd.
@ UBND x4, phudng, thi tran noi ¢6 co sd ton gido.







- Khéng dugc lgi dung viéc quyén gop dé phuc vu loi ich ¢4 nhan hodc thuc
hién nhirng muc dich trai phap luat.

k. Cén ¢t phap ly cua thu tuc hanh chinh:

- Phap Iénh tin ngudng, ton gido ngay 18/6/2004;

- Nghi dinh s6 92/2012/ND-CP ngay 08/11/2012 ctia Chinh phu quy dinh chi

tiét va bién phap thi hanh Phap lénh tin ngudng, ton gido;

- Thong tu s0 01/2013/TT-BNV ngay 25/3/2013 cua BO NoOi vu ban hanh va
hudng dén sir dung biéu méu vé thu tuc hanh chinh trong linh vye tin ngudng, ton gido.

Mau B30

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Boc lap — Tuw do — Hanh phic

......... W ngay......théng.....ndm... ..

THONG BAO
V@ viée td chire quyén gop ciia co sé tin ngudng, to chire ton gido

KInh gl e
Tén co 56 tin ngudng, tO ChTc tN GIAO: ......vveeie e e e e
53 T vl 1) oS PPN
Nguoi dai dién:

Théng béo vé viée tb chirc quyén gép véi ndi dung sau:

Muc dich quyen BT o5 s sowvnns s e S R B P SO R T RO R SRRSO § TR R
Pham Vi t0 ChTC QUYBI @OP:.+vvvevivveeetieiiii e e et e e et e e eina e s
Céach thirc qUYEN BOP s ssvvsvsnsuannnswansv ss s 5oxemes b serast 4395445 b Ao aHmo R
Thoi gian thuc hién qUYEN gopi. ... vieiei i e e e
Co ché quan 1y, sir dung tai san dUQC QUYEN GOP:.. . eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e,

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

NGUOI PAI DIEN
(Ky, ghi rd ho tén, chirc vu)

M Dia danh noi ¢6 co sd tin ngudng, td chire ton gido.

@ UBND tinh, thanh phd truc thude trung wong (déi véi truong hop to chire quyen gop vugt ra
ngoai pham vi mdt huyén); UBND huyén, quén, thj x4, thanh phé thude tinh (d6i véi trudng hop
to chirc quyén gop vuot ra ngoai pham vi mét x& nhung trong pham vi mét huyén); UBND x4,
phuong, thi trdn (d6i véi trudng hop td chirc quyén gop trong pham vi mdt x3).
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- Luat stra ddi, bd sung mot sb didu cta Luat Thi dua, Khen thudng ngay
14/6/2005,

- Luat stra d6i, bd sung mot s6 didu ctia Luat Thi dua, Khen thudng ngay
16/11/2013;

- Nghi dinh so 42/2010/ND-CP ngay 15/4/2010 cua Chinh phu Quy dinh chi
tiét thi hanh mét s6 didu ctia Luat Thi dua, Khen thudng va Ludt sira ddi, bd sung
mét sb diéu ctia Luat Thi dua, Khen thudng;

- Nghi dinh s6 39/2012/ND-CP ngay 27/4/2012 ctia Chinh pha vé stra di, bd
sung mot s6 diéu cua Nghi dinh 50 42/2010/ND-CP ngay 15/4/2010 cta Chinh
pht. Quy dinh chi tiét thi hanh mot sd diéu cta Luét Thi dua, Khen thudng va
Luit sira d6i, b sung mét s6 didu cta Luat Thi dua, Khen thudng;

- Nghj dinh 56 65/2014/ND-CP ngay 01/7/2014 cta Chinh phu Quy dinh chi
tiet thi hanh Luat sta doi, bd sung mdt s6 dieu cua Ludt Thi dua, Khen thudng
nam 2013.

2. Thi tyc ting Giay khen ciia Chi tich UBNB cip xa vé thanh tich
thi dua theo dot hodc chuyén de:

a. Trinh tu thuc hién:

Budc 1. B phan tiép nhan va tra két qua cuia UBND cép x4 tiép nhan dé nghi
khen thudng cta cac don vi truc thude.
Bude 2. Can b 1am cong tac thi dua, khen thuong thim dinh hd so, bao cdo

Héi dong thi dua khen thuéng cling cap, tong hop trinh Chu tich UBND cép x4
quyét dinh khen thudng.

Bude 3. Khi ¢co quet\ dinh ctia Chu tich UBND cdp x4, can bd lam cong tac
thi dua, khen thudng viét bang dong dau va cap phat cho don vi trinh khen.
Thoi gian tlép nhan hd so, tra két qua: Cac ngay trong tudn, tir th 2 dén th

6 (trr ngdy nghi L& theo quy dinh). Budi sang: Tir 07 gio 30 phut dén 11 gio 00
phut. Budi chiéu: Tir 13 gid 30 phut dén 16 gior 30 phut.

b. Cach thuq thuc hién: Nop hd S0 tryc tlep tai BO phan tiép nhén va tra két
qua cuia UBND cap x4 hodc qua hé thong buu chinh.

c. Thanh phén, s6 luong ho so

- Thanh phan hd so:

~+ Vin ban d¢ nghi kém theo danh sach tdp thé, c4 nhan duoc dé nghj ting

Giay khen;

+ Béo cédo thanh tich qdo\ tap thé, c4 nhan duogc dé nghi khen thudng lam,
trong do6 ghi rd thanh tich dé dé nghi khen thudng;

+ Bién ban xét khen thudng.

- S6 lwong hd so: 01 bo.

d. Thoi han giai quyet Co quan thi dua, khen thuéng thim dinh hd so khen
thuong va trinh cdp ¢ thdm quyén trong thdi han 10 ngay lam viéc, ké tr ngdy

nhén du hé so theo quy dinh.
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- Thanh phan ho so:
~ +Van ban d& nghi kém theo danh sach tap thé, ca nhan dugc dé nghi ting
Giay khen;

+ Béo cao thanh tich do tép thé, c4 nhan dugc dé nghi khen thudng
lam, trong d6 ghi ré thanh tich dé dé nghi khen thudng;

+ Bién ban xét khen thudng.

- S6 lwgng ho so: 01 bo.

d. Thoi han giai quyet Co quan thi dua, khen thudng thim dinh hod so khen
thudng va trinh cép c6 thdm quyén trong thoi han 10 ngay lam viée, ké tir ngay
nhén du hé so theo quy dinh.

d. Déi tuong thue hién thu tuc hanh chinh: Cé nhan.

e. Co quan thuc hién thi tuc hanh chinh: UBND cép x4.

f. Két qua thyc hién thi tuc hanh chinh: Quyét dinh ciia Chu tich UBND cap
x4 tang Giay khen.

g. Lé phi: Khong co.

h. Tén mau don, mau t& khai: Khong c6.

i. Yéu cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Chu thé 1a tap thé, c4 nhan
cé thanh tich dugc dé nghi khen thudng.

k. Can ct phéap ly cua thi tuc hanh chinh

- Luat Thi dua, Khen thuéng ngay 26/11/2003;

- Ludt stra d6i, b sung mot sb diéu cua Luat Thi dua, Khen thuong ngay
14/6/2005;

- Luat sira ddi, b sung mot sb diéu cia Luat Thi dua, Khen thudng ngay
16/11/2013;

- Nghi dinh so 42/2010/ND-CP ngay 15/4/2010 cta Chinh phi Quy dinh chi
tiét thi hanh mét sd diéu cta Luat Thi dua, Khen thuong va Ludt sira dbi, b6 sung
mdt sb diéu cua Luat Thi dua, Khen thuong;

- Nghi dinh s6 39/2012/ND-CP ngay 27/4/2012 cia Chinh phu vé sira ddi, bd
sung mot so diéu cua Nghi dinh s6 42/2010/ND-CP ngay 15/4/2010 cua Chinh
phu. Quy dinh chi tiet thi hanh mét so diéu cua Luét Thi dua, Khen thudng va
Luét stra doi, bo sung mot s6 diéu cua Luat Thi dua, Khen thudng;

- Nghi dinh s& 65/2014/ND-CP ngay 01/7/2014 ctia Chinh phu Quy dinh chi
tiet thi hanh Luat stra do1, bo sung mot so dieu cia Luét Thi dua, Khen thudng
nam 2013.

4. Thii tuc xét ting danh hiéu Lao ddng tién tién

a. Trinh tu thuc hién

Budc 1. Bo phén tiép nhan va tra két qua ciia UBND cip x4 tiép nhan d& nghi
khen thudng cua cac don vi truc thudc.
Bude 2. Can b 1am cong téc thi dua, khen thuéng thim dinh hé so, bdo céo
Hoi dong thi dua khen thuong cing cap, tong hop trinh Chu tich UBND cap xa
quyét dinh khen thuédng.
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